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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT

Mã số của môn học:08
Thời gian của môn học: 75 giờ 		(Lý thuyết: 73 giờ ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
+ Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thụât cơ khí, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu và vẽ quy ước
+ Giải thích đúng các ký hiệu tiêu chuẩn và phương pháp trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí
+ Lập được các bản vẽ phác và bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng TCVN
+ Đọc được các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động của các cơ cấu hệ thống trong ô tô
+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về vẽ kỹ thuật
+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Những kiến thức cơ bản về lập bản vẽ kỹ thuật
	04
	04
	
	

	
	Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật
	2
	2
	
	

	
	Dựng hình cơ bản
	2
	2
	
	

	II
	Vẽ hình học
	06
	04
	2
	0

	
	Chia đều đường tròn
	2
	2
	
	

	
	Vẽ nối tiếp
	2
	
	2
	

	
	Vẽ đường elip
	2
	2
	
	

	III
	Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản
	10
	7
	2
	01

	
	Hình chiếu của điểm đường thẳng, mặt phẳng
	3
	3
	
	

	
	Hình chiếu các khối hình học đơn giản
	3
	
	2
	1

	
	Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học
	2
	2
	
	

	
	Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn
	2
	2
	
	

	IV
	Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật
	12
	7
	4
	1

	
	Hình chiếu trục đo
	3
	3
	
	

	
	Hình chiếu của vật thể
	3
	3
	
	

	
	Hình cắt và mặt cắt
	3
	1
	2
	

	
	Bản vẽ chi tiết
	3
	0
	2
	1

	V
	Bản vẽ kỹ thuật
	13
	9
	3
	01

	
	Vẽ quy ước 
	4
	4
	
	

	
	Bản vẽ lắp
	6
	4
	2
	

	
	Sơ đồ của một số hệ thống truyền động
	3
	1
	1
	1

	
	Tổng cộng
	45
	30
	12
	03


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1:  Những kiến thức cơ bản về lập bản vẽ kỹ thuật
Mục tiêu:
- Hoàn chỉnh bản vẽ một chi tiêt máy đơn giản với đầy đủ nội dung theo yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam: Kẻ khung bản vẽ, kẻ khung tên, ghi nội dung khung tên, biểu diễn các đường nét, ghi kích thước... khi được cung cấp bản vẽ phác của chi tiết
- Dựng các đường thẳng song song, vuông góc với nhau; chia đều một đoạn thẳng bằng thước và êke; bằng thước và compa
- Vẽ độ dốc và độ côn
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.
Nội dung:
1. Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật				Thời gian: 2 giờ
1.1. Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật
1.2. Khái niệm về tiêu chuẩn 
1.3. Khổ giấy
1.4. Khung vẽ, khung tên
1.5. Tỷ lệ
1.6. Các nét vẽ
1.7. Chữ viết trên bản vẽ
1.8. Các quy định ghi kích thước trên bản vẽ
2. Dựng hình cơ bản							Thời gian: 2 giờ
2.1. Dựng đường thẳng song song
2.2. Dựng đường thẳng vuông góc
2.3. Chia đều một đoạn thẳng
2.4. Vẽ độ dốc và độ côn.



Chương 2:  Vẽ hình học
Mục tiêu:
- Chia đường tròn thành 3 và 6; 4 và 8; 5 và 10; 7 và 9 phần bằng nhau
- Dựng đa giác đều nội tiếp bằng thước và êke
- Vẽ được cung tròn nối tiếp với đường thẳng, cung tròn nối tiếp với cung tròn bằng thước và compa đảm bảo tiếp xúc và nét vẽ đồng đều
- Vẽ được đường elip theo 2 trục vuông góc
- Vẽ được đường ôvan theo trục vuông góc
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.
Nội dung:
1. Chia đều đường tròn							Thời gian: 2 giờ
1.1. Chia đường tròn ra 3 và 6 phần bằng nhau
1.2. Chia đường tròn ra 4 và 8 phần bằng nhau
1.3. Chia đường tròn ra 5 và 10 phần bằng nhau 
1.4. Chia đường tròn ra 7 và 9 phần bằng nhau
1.5. Dựng đa giác đều nội tiếp bằng thước và êke.	
2. Vẽ nối tiếp								Thời gian: 2 giờ
2.1. Vẽ cung tròn nối tiếp với hai đường thẳng
2.2. Vẽ cung tròn nối tiếp, tiếp xúc ngoài với một đường thẳng và một cung tròn khác
2.3. Vẽ cung tròn nối tiếp, tiếp xúc trong với một đường thẳng và một cung tròn khác
2.4. Vẽ cung tròn nối tiếp, tiếp xúc ngoài với hai cung tròn khác 
2.5. Vẽ cung tròn nối tiếp, tiếp xúc trong với hai cung tròn khác
2.6. Vẽ cung tròn nối tiếp, vừa tiếp xúc ngoài vừa tiếp xúc trong 
2.7. Bài tập áp dụng		
3. Vẽ đường elip								Thời gian: 2 giờ
3.1. Đường elip theo 2 trục AB và CD vuông góc với nhau
3.2. Vẽ đường ôvan.

Chương 3:  Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản
Mục tiêu:
- Vẽ hình chiếu của điểm, đường, mặt phẳng trên các mặt phẳng hình chiếu theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Tìm hình chiếu thứ 3 của điểm, đường thẳng, mặt phẳng khi biết 2 hình chiếu của chúng bằng các dụng cụ vẽ thông dụng: thước thẳng, thước cong, êkê, compa
- Vẽ được hình chiếu của các khối hình học đơn giản trên các mặt phẳng hình chiếu theo Tiêu chuẩn Việt Nam, tìm hình chiếu thứ 3 của các khối hình học khi biết 2 hình chiếu của chúng bằng các dụng cụ vẽ thông dụng: thước thẳng, thước cong, êkê, compa...
- Đọc hiểu và vẽ được các dạng giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học thông thường
- Đọc hiểu và vẽ được giao tuyến của khối đa diện với khối tròn thuộc các chi tiết máy trong phạm vi nghề sửa chữa ô tô. 
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.
Nội dung:
1. Hình chiếu của điểm đường thẳng, mặt phẳng			Thời gian: 3 giờ
1.1. Các phép chiếu
1.2. Phương pháp các hình chiếu vuông góc
1.3. Hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt phẳng
2. Hình chiếu các khối hình học đơn giản				Thời gian: 3 giờ
2.1. Hình chiếu của các khối đa diện
2.2. Hình chiếu của khối hộp
2.3. Hình chiếu của khối lăng trụ
2.4. Hình chiếu của khối chóp, chóp cụt đều
2.5. Hình chiếu của khối có mặt cong							
3. Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học				Thời gian: 2 giờ
3.1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối đa diện
3.2. Giao tuyến của mặt phẳng với hình trụ 
3.3. Giao tuyến của mặt phẳng với hình nón tròn xoay
3.4. Giao tuyến của mặt phẳng với hình cầu	
4. Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn				Thời gian: 2 giờ
4.1. Giao tuyến của hai khối đa diện
4.2. Giao tuyến của hai khối tròn
4.3. Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn.

Chương 4:  Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm và phương pháp dựng hình chiếu trục đo
- Dựng hình chiếu trục đo của vật thể có dạng hình hộp, mặt đối xứng
- Vẽ được bản vẽ phác hình chiếu trục đo theo tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật Việt nam
- Lập hình chiếu vuông góc của vật thể, bố trí các hình chiếu, chọn tỷ lệ phù hợp
- Tìm hình chiếu thứ 3 khi biết 2 hình chiếu của vật thể
- Xác định vị trí mặt cắt hợp lý, biểu diễn các loại mặt cắt, hình cắt trên bản vẽ theo Tiêu chuẩn Việt Nam
- Đọc và vẽ các bản vẽ chi tiết từ vật thật bằng các dụng cụ vẽ cầm tay thông dụng.
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.
Nội dung:
1. Hình chiếu trục đo							Thời gian: 3 giờ
1.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo
1.2. Phân loại hình chiếu trục đo
1.3. Cách dựng hình chiếu trục đo
1.4. Vẽ phác hình chiếu trục đo
1.5. Bài tập áp dụng	
2. Hình chiếu của vật thể							Thời gian: 3 giờ
2.1. Các loại hình chiếu
2.2. Cách vẽ hình chiếu của vật thể
2.3. Cách ghi kích thước của vật thể
2.4. Cách đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể
2.5. Bài tập áp dụng		
3. Hình cắt và mặt cắt							Thời gian: 3 giờ
3.1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
3.2. Hình cắt
3.2.1. Phân loại hình cắt
3.2.2. Ký hiệu và quy ước về hình cắt
3.3. Mặt cắt
3.3.1. Phân loại mặt cắt
3.3.2. Ký hiệu và những quy ước về mặt cắt
3.4. Hình chích
3.5. Bài tập áp dụng		
4. Bản vẽ chi tiết								Thời gian: 3 giờ
4.1. Các loại bản vẽ cơ khí
4.2. Hình biểu diễn của chi tiết
4.3. Kích thước của chi tiết
4.4. Dung sai kích thước
4.5. Ký hiệu nhám bề mặt
4.6. Bản vẽ chi tiết		

Chương 5:  Bản vẽ kỹ thuật
Mục tiêu:
- Đọc hiểu, phân biệt được các loại ren tiêu chuẩn và vẽ quy ước ren theo Tiêu chuẩn Việt nam
- Đọc hiểu và biểu diễn được các mối ghép có ren trong phạm vi nghề sửa chữa ô tô
- Đọc hiểu và biểu diễn được các chi tiết có các loại bánh răng, lò xo liên quan nghề sửa chữa ô tô
- Trình bày được đặc điểm và cấu tạo các loại mối ghép thông dụng
- Đọc và vẽ được cấu tạo của các mối ghép quy ước
- Đọc các bản vẽ lắp của cơ cấu, bộ phận máy công cụ trong các tài liệu kỹ thuật
- Vẽ tách các chi tiết từ bản vẽ lắp bằng các dụng cụ vẽ thông dụng
- Đọc chính xác sơ đồ của các hệ thống truyền động, phân tích nguyên lý truyền động, quá trình hoạt động của các hệ thống truyền động cơ khí, khí nén và thuỷ lực
- Vẽ được sơ đồ truyền động của các bộ phận truyền động đơn giản
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.
Nội dung:
1. Vẽ quy ước ren								Thời gian: 4 giờ
1.1. Cách vẽ quy ước 
1.2. Cách ký hiệu các loại mối ghép quy ước
1.3. Bài tập áp dụng		
2. Bản vẽ lắp									Thời gian: 6 giờ
2.1. Nội dung bản vẽ lắp
2.2. Các quy ước biểu diễn trên bản vẽ lắp
2.3. Cách đọc bản vẽ lắp
2.4. Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp
2.5. Bài tập áp dụng		
6. Sơ đồ của một số hệ thống truyền động				Thời gian: 3 giờ
6.1. Sơ đồ hệ thông truyền động cơ khí
6.2. Sơ đồ hệ thông truyền động khí nén, thuỷ lực	

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 
+ Giấy vẽ
+ Bút vẽ
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Máy vi tính, máy chiếu
+ Dụng cụ vẽ kỹ thuật
+ Bàn vẽ cá nhân
+ Phần mềm dạy vẽ kỹ thuật.
- Học liệu: 
+ Mô hình cắt bổ
+ Tài liệu phát tay cho người học
+ Vật thể mẫu
+ Các bản vẽ mẫu (A4, A0)
+ Phần mềm dạy học vẽ kỹ thuật (vẽ khai triển, vẽ lắp, hình chiếu...)
+ Tài liệu tham khảo: 
.Trần Hữu Quế - Vẽ kỹ thuật, NXB GD - 2001
.Trần hữu Quế -Nguyễn Văn Tuấn - Giáo trình vẽ kỹ thuật-NXB GD - 2002.
- Nguồn lực khác: 
+ Phòng thực hành vẽ kỹ thuật cơ bản. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
- Về kiến thức: 
+ Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thụât cơ khí, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu và vẽ quy ước
+ Giải thích đúng các ký hiệu tiêu chuẩn và phương pháp trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí
+ Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%
+ Qua sự đánh giá của giáo viên, quan sát viên và tập thể giáo viên.
- Về kỹ năng: 
+ Lập được các bản vẽ phác và bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng tiêu chuẩn Việt nam
+ Đọc được các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động của các cơ cấu hệ thống ô tô
+ Sử dụng đúng các dụng cụ, thiết bị để trình bày bản vẽ kỹ thuật đảm bảo đúng, chính xác và an toàn
+ Qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, của khách hàng và của hội đồng giáo viên
+ Kết quả bài thực hành đạt yêu cầu 70%.	 	
- Về thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
	Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Chú ý rèn luyện kỹ năng lập các bản vẽ phác và bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng TCVN và đọc các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động của các cơ cấu hệ thống ô tô
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 
+ Kiến thức cơ bản về lập bản vẽ kỹ thuật
+ Vẽ hình học
+ Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản
+ Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình môn học Vẽ Kỹ thuật do Tổng cục dạy nghề ban hành.
- Trần Hữu Quế- Vẽ kỹ thuật, NXB GD - 2001
- Trần hữu Quế-Nguyễn Văn Tuấn - Giáo trình vẽ kỹ thuật-NXB GD - 2002.










CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: DUNG SAI – KỸ THUẬT ĐO
Mã số môn học: 09
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC DUNG SAI – KỸ THUẬT ĐO
Mã số của môn học: 09
Thời gian của môn học:30 giờ		 (Lý thuyết: 28 giờ;Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
+ Nêu và giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép của TCVN
+ Trình bày đầy đủ các khái niệm, đặc điểm, ký hiệu của các mối lắp
+ Trình bày đầy đủ công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại dụng cụ đo thường dùng
+ Đo, đọc chính xác kích thước và kiểm tra được độ không song song, không vuông góc, không đồng trục, không tròn, độ nhám đảm bảo chất lượng sản phẩm bằng các dụng cụ đo kiểm thường dùng trong ngành cơ khí chế tạo
+ Chuyển hoá được các ký hiệu dung sai thành các trị số gia công tương ứng
+ Thao tác sử dụng các loại dụng cụ đo đúng yêu cầu kỹ thuật
+ Sử dụng đúng các dụng cụ, thiết bị đo đảm bảo đúng chính xác và an toàn
+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về dung sai và kỹ thuật đo
+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Các khái niệm về hệ thống dung sai lắp ghép
	7
	6
	1
	

	
	Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
	3
	3
	
	

	
	Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn
	3
	3
	
	

	
	Dung sai hình dạng, vị trí và độ nhám bề mặt
	1
	0
	1
	

	II
	Hệ thống dung sai lắp ghép
	13
	11
	0
	2

	
	Dung sai kích thước và lắp ghép các mối ghép thông dụng
	4
	4
	
	

	
	Dung sai kích thước và lắp ghép các mối ghép ren
	3
	3
	
	

	
	Dung sai truyền động bánh răng
	3
	2
	
	1

	
	Chuỗi kích thước
	3
	2
	
	1

	III
	Dụng cụ đo thông dụng trong cơ khí
	10
	7
	2
	

	
	Cơ sở đo lường kỹ thuật
	2
	2
	
	

	
	Căn mẫu
	1
	1
	
	

	
	Thước cặp
	2
	1
	1
	

	
	Pan me
	2
	1
	1
	

	
	Đồng hồ so
	1
	1
	
	

	
	Dụng cụ đo góc
	2
	1
	
	

	 
	Tổng cộng
	30
	25
	3
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:  Các khái niệm về hệ thống dung sai lắp ghép
Mục tiêu:
- Trình bày đầy đủ kích thước danh nghĩa, kích thước thực, kích thước giới hạn, dung sai chi tiết, dung sai lắp ghép
- Trình bày rõ đặc điểm của các kiểu lắp ghép: Lắp lỏng - Lắp chặt - lắp trung gian
- Trình bày đầy đủ các quy định về lắp ghép theo hệ thống lỗ và hệ thống trục, hai dãy sai lệch cơ bản của lỗ và trục các lắp ghép tiêu chuẩn
- Vẽ đúng sơ đồ phân bố miền dung sai theo hệ thống lỗ và hệ thống trục và xác định được các đặc tính của lắp ghép khi cho một lắp ghép
- Xác định đựợc phạm vi phân tán kích thước của trục và lỗ để điều chỉnh dụng cụ cắt và kiểm tra kích thước gia công
- Giải thích đúng các dạng sai lệch về hình dạng, sai lệch vị trí bề mặt được ghi trên bản vẽ gia công
- Biểu diễn và giải thích đúng các ký hiệu độ nhám trên bản vẽ gia công
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về dung sai và kỹ thuật đo.
Nội dung:
1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép				Thời gian: 3 giờ
1.1. Tính đổi lẫn chức năng trong ngành cơ khí chế tạo
1.2. Kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai
1.3. Lắp ghép và các loại lắp ghép
1.4. Dung sai lắp ghép.	
2. Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn				Thời gian: 3 giờ
2.1. Hệ thống dung sai 
2.2. Hệ thống lắp ghép
2.3. Các lắp ghép tiêu chuẩn	
3. Dung sai hình dạng, vị trí và độ nhám bề mặt			Thời gian: 6 giờ
3.1. Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt
3.2. Nhám bề mặt.

Chương 2:  Hệ thống dung sai lắp ghép
Mục tiêu:
- Giải thích đúng ký hiệu ghi trên ổ lăn và ký hiệu dung sai ghi trên bản vẽ gia công, trình bày được các phương pháp chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho lắp ghép ổ lăn phù hợp với điều kiện làm việc với chi tiết máy
- Giải thích đúng ký hiệu then và then hoa trên bản vẽ gia công và trình bày được các miền dung sai tiêu chuẩn quy định đối với kích thước của then và then hoa
- Giải thích các cách biểu thị dung sai lắp ghép côn trơn trên bản vẽ gia công
- Trình bày khoảng cách chuẩn và dung sai trong lắp ghép côn
- Giải thích được ký hiệu ren hệ mét, ren thang trên bản vẽ
- Trình bày được những tiêu chuẩn quy định dung sai cho những yếu tố kích thước ren vít và đai ốc
- Trình bày đựơc đầy đủ các yếu tố, các yêu cầu kỹ thuật của lắp ghép bánh răng và giải thích được các ký hiệu dung sai trên các bản vẽ gia công bánh răng
- Trình bày rõ khái niệm, thành phần của chuỗi kích thước và giải bài toán thuận thành thạo
- Xác định được trình tự các bước gia công, chuẩn đo kích thước theo chuỗi kích thước ghi trên bản vẽ gia công
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về dung sai và kỹ thuật đo.
Nội dung:
1. Dung sai kích thước và lắp ghép các mối ghép thông dụng		Thời gian: 4 giờ
1.1. Dung sai láp ghép ổ lăn
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Dung sai lắp ghép ổ lăn
1.1.3. Ký hiệu ổ lăn trên bản vẽ
1.2. Dung sai lắp ghép then và then hoa
1.2.1. Dung sai lắp ghép then
1.2.2. Dung sai lắp ghép then hoa
1.3. Dung sai lắp ghép côn		
2. Dung sai kích thước và lắp ghép các mối ghép ren			Thời gian: 3 giờ
2.1. Dung sai lắp ghép ren tam giác hệ mét
2.1.1. Các yếu tố cơ bản của ren tam giác
2.1.2. Dung sai lắp ghép ren
2.2. Dung sai lắp ghép ren hình thang
2.2.1. Các yếu tố cơ bản của ren thang
2.2.2. Dung sai lắp ghép ren		
3. Dung sai truyền động bánh răng					Thời gian: 4 giờ
3.1. Dung sai lắp ghép bánh răng
3.2. Các sai số để kiểm tra bánh răng	
4. Chuỗi kích thước								Thời gian: 7 giờ
4.1. Chuỗi kích thước
4.2. Khâu
4.3. Giải chuỗi kích thước

Chương 3:  Dụng cụ đo thông dụng trong cơ khí
Mục tiêu:
- Mô tả được đầy đủ về cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc và phân loại thước cặp, panme, đồng hồ so
- Đo và đọc kích thuớc đo chính xác, sử dụng và bảo quản đúng quy cách
- Kiểm tra chính xác các độ sai lệch về hình dạng hình học và vị trí tương quan giữa các bề mặt
- Nhận biết và trình bày đầy đủ công dụng các loại dụng cụ đo góc, cấu tạo và nguyên lý của thước sin
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về dung sai và kỹ thuật đo.
Nội dung:
1. Cơ sở đo lường kỹ thuật							Thời gian: 3 giờ
1.1. Khái niệm về đo lường kỹ thuật
1.2. Dụng cụ đo và các phương pháp đo
2. Căn mẫu									Thời gian: 1 giờ
2.1. Cấu tạo, công dụng và các bộ căn mẫu
2.2. Cách bảo quản
3. Thước cặp									Thời gian: 2 giờ
3.1. Thước cặp
3.2. Thước đo sâu, đo cao
3.3. Cách bảo quản	
4. Pan me							 	        Thời gian: 3 giờ 
4.1. Nguyên lý làm việc của pan me
4.2. Cách sử dụng
4.3. Bảo quản	
5. Đồng hồ so								Thời gian: 3 giờ
5.1. Công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của đồng hồ so
5.2. Sử dụng và bảo quản	
6. Dụng cụ đo góc								Thời gian: 3 giờ 
6.1. Công dụng và cấu tạo của góc mẫu, êke, thước đo góc vạn năng
6.2. Đo góc bằng góc mẫu, êke, thước đo góc vạn năng
6.3. Cấu tạo và nguyên lý của thước sin	
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu:  Mẫu đo.
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Máy vi tính, máy chiếu 
+ Một số chi tiết mẫu
+Thước cặp, các loại pan me, đồng hồ so, dưỡng ren, thước đo góc vạn năng, thước sin, căn mẫu, thước lá, com pa, bộ mẫu so độ nhám, ca lip, thước đo chiều sâu.
- Học liệu:
+ Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - NXB GD - 2002
+ Tài liệu: Bảng trị số dung sai tiêu chuẩn, bảng tra các trị số sai lệch giới hạn các bề mặt trơn, ren, then, bánh răng
+ Các sơ đồ phân bố các sai lệch giới hạn của lỗ khi lắp lỏng, lắp chặt, lắp trung gian; sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép
+ Phiếu hướng dẫn phát tay: Đo các loại kích thước bằng thước cặp, pan me, calíp, đo chiều sâu và chiều cao bằng thước đo sâu và đo cao, kiểm tra độ không đồng trục, độ không vuông góc.
- Nguồn lực khác:  Phòng học chuyên dụng.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 	
- Về kiến thức: 
+ Nêu và giải thích được hệ thống dung sai kích thước của TCVN
+ Trình bày đầy đủ các khái niệm, đặc điểm, ký hiệu của các mối lắp 
+ Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của dụng cụ đo
+ Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%
- Về kỹ năng: 
+ Xác định được các bước gia công và các tiêu chuẩn dung sai lắp ghép của các mối lắp ghép trong ô tô
+ Giải được các bài toán chuỗi kích thước đơn giản
+ Thao tác sử dụng các loại dụng cụ đo đúng yêu cầu kỹ thuật
+ Sử dụng đúng các dụng cụ đo đảm bảo đúng chính xác và an toàn
+ Kết quả kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu 70%.
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và bảo quản các dụng cụ đo
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
	Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Chú ý rèn luyện kỹ năng xác định các tiêu chuẩn dung sai lắp ghép của các mối lắp ghép trên ô tô
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 
+ Các khái niệm, đặc điểm, ký hiệu của các mối lắp 
+ Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại dụng cụ đo thường dùng
+ Đo, đọc chính xác kích thước và kiểm tra được độ không song song, không vuông góc, không đồng trục, không tròn, độ nhám đảm bảo chất lượng sản phẩm bằng các dụng cụ đo kiểm thường dùng trong ngành cơ khí chế tạo
+ Chuyển hoá các ký hiệu dung sai thành các trị số gia công tương ứng
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đo.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật do Tổng cục dạy nghề ban hành
-Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - NXB GD - 2002
-Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Giáo trình bài tập dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - NXB GD – 2002












CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY
Mã số môn học: 10
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)













CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY
Mã số của môn học: 10
Thời gian của môn học: 60 giờ			(Lý thuyết: 58 giờ ;Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất:  Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
- Trình bày được các khái niệm cơ bản trong cơ học ứng dụng
- Trình bày được phương pháp tổng hợp và phân tích lực 
- Phân tích được chuyển động của vật rắn
- Tính toán được các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn của các bài toán đơn giản
- Chuyển đổi được các khớp, khâu, các cơ cấu truyền động thành các sơ đồ truyền động đơn giản
- Trình bày được các cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
- Tuân thủ đúng quy định về giờ học tập và làm đầy đủ bài tập về nhà
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra
(LT hoặc TH)

	 
	Những khái niệm cơ bản về cơ cấu và máy
	10
	10
	
	

	 
	Cơ cấu truyền động ma sát
	10
	10
	
	

	 
	Cơ cấu truyền động ăn khớp
	15
	14
	
	1

	 
	Cơ cấu truyền động cam
	15
	14
	
	1

	 
	Các cơ cấu truyền động khác
	10
	10
	
	

	 
	Tổng cộng
	60
	58
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
Mục tiêu:
- Giải thích được các khái niệm về khâu, chi tiết máy, khớp động, chuỗi động, cơ cấu, máy
- Chuyển đổi được các khớp, khâu, các cơ cấu truyền động thành các sơ đồ truyền động đơn giản
- Trình bày được các cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về chi tiết máy.
Nội dung:
1. Những khái niệm cơ bản về cơ cấu và máy			Thời gian: 10 giờ
1.1. Những khái niệm cơ bản và định nghĩa 
1.2. Lược đồ động học và sơ đồ động.		
2. Cơ cấu truyền động ma sát					Thời gian: 10 giờ
2.1. Cơ cấu truyền động đai
2.2. Khớp ma sát
3. Cơ cấu truyền động ăn khớp 					Thời gian: 15 giờ
3.1. Cơ cấu bánh răng
3.2. Cơ cấu xích 
3.3. Cơ cấu bánh vít trục vít		
4. Cơ cấu truyền động cam						Thời gian: 15 giờ
5. Các cơ cấu truyền động khác					Thời gian: 10 giờ
5.1. Cơ cấu tay quay thanh truyền
5.2. Cơ cấu cóc
5.3. Cơ cấu các đăng
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Sa bàn các cơ cấu truyền động
+ Máy vi tính, máy chiếu
+ Chi tiết mẫu
- Học liệu: 
+ Đỗ Sanh - Giáo trình Cơ ứng dụng  - NXB GD - 2002
+ Nguyễn Khang - Cơ học ứng dụng - NXB GD – 2005
+ Sức bền vật liệu
+ Chi tiết máy
+ Nguyên lý máy
+ Đĩa CD mô phỏng.
- Nguồn lực khác: 
+ Các tài liệu tham khảo khác
+ Phòng học bộ môn Cơ ứng dụng đủ điều kiện thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
- Về kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản trong cơ học, sức bền vật liệu và chi tiết máy
+ Trình bày được phương pháp tổng hợp và phân tích lực 
+ Phân tích được chuyển động của vật rắn
+ Giải thích được các khái niệm về khâu, chi tiết máy, khớp động, chuỗi động, cơ cấu, máy
+ Trình bày được các cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
+ Kết quả kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu 70%.
- Về kỹ năng: 
+ Chuyển đổi được các khớp, khâu, các cơ cấu truyền động thành các sơ đồ truyền động đơn giản
+ Tính toán được các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn của các bài toán đơn giản
- Về thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
	Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng phân tích lực, phân tích chuyển động và giải các bài tập liên quan
- Phần thực hành của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Các khái niệm cơ bản trong cơ học, sức bền vật liệu và chi tiết máy
- Phương pháp tổng hợp và phân tích lực; Phân tích chuyển động
- Tính toán các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn cho các bài toán đơn giản
- Khái niệm về khâu, chi tiết máy, khớp động, chuỗi động, cơ cấu, máy; sơ đồ truyền động 
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình môn học Cơ ứng dụng  do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Đỗ Sanh - Giáo trình Cơ ứng dụng  - NXB GD - 2002
- Nguyễn Khang - Cơ học ứng dụng - NXB GD – 2005
- Sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy.


















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
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của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)













CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐIỆN KỸ THUẬT

Mã số của môn học: 11
Thời gian môn học: 45 giờ			(Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở khác.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Trình bày được nguyên lý làm việc cơ bản của mạch điện trên ôtô, trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện tử cơ bản trên ôtô như mạch Hệ thống đánh lửa, mạch Tiết chế trên máy phát …Các kiến thức trên là cơ sở cho các học phần chuyên ngành về điện ôtô sau này như: Hệ thống điện – điện tử ôtô, Thực tập điện ôtô 1, Thực tập điện ôtô 2.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Đại cương về mạch điện
	10
	10
	
	

	 
	Mạch điện một chiều
	3
	3
	
	

	 
	Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều
	2
	2
	
	

	 
	Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều ba pha
	2
	2
	
	

	 
	Cách đấu dây mạch điện xoay chiều ba pha
	3
	3
	
	

	II
	Máy phát điện
	9
	8
	
	1

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy phát điện
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện một chiều
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều
	2
	2
	
	

	 
	Sơ đồ lắp đặt máy phát điện trong hệ thống điện
	3
	2
	
	1

	III
	Động cơ điện
	9
	8
	
	1

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại động cơ điện
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện một chiều
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều
	2
	2
	
	

	 
	Sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện
	3
	2
	
	1

	IV
	Máy biến áp
	6
	6
	
	

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy biến áp
	1
	1
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy biến áp
	2
	2
	
	

	 
	Sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện
	3
	3
	
	

	V
	Khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện
	11
	10
	
	1

	 
	Khí cụ điều khiển mạch điện
	3
	3
	
	

	 
	Khí cụ bảo vệ mạch điện
	2
	2
	
	

	 
	Mạch điện điều khiển máy phát điện
	3
	3
	
	

	 
	Mạch điện điều khiển động cơ điện
	3
	2
	
	1

	 
	Tổng cộng
	45
	42
	
	3



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:  Đại cương về mạch điện
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, nguyên lý sản sinh ra dòng điện một chiều, các đại lượng cơ bản và các định luật cơ bản của mạch điện một chiều
- Trình bày được nguyên lý sản sinh ra sức điện động xoay chiều và các đại lượng cơ bản đăc trưng cho dòng điện xoay chiều
- Trình bày được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất

- Trình bày được sơ đồ đấu nối hệ thống điện xoay chiều ba pha kiểu hình sao (Y) và hình tam giác () và các mối quan hệ giữa các đại lượng pha và dây
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về kỹ thuật điện
Nội dung:
1. Mạch điện một chiều							Thời gian: 3 giờ
1.1. Khái niệm và nguyên lý sản sinh ra dòng điện một chiều
1.2. Các định luật và đại lượng đặc trưng của dòng điện một chiều
1.3. Các định luật
1.4. Các đại lượng đặc trưng
1.5. Nhận dạng và tính toán lắp đặt mạch điện một chiều	
2. Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều			Thời gian: 2 giờ
2.1. Khái niệm và nguyên lý sản sinh ra dòng điện xoay chiều
2.2. Các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều
2.3. Biểu diễn các đại lượng xoay chiều bằng đồ thị vectơ
2.4. Ý nghĩa hệ số công suất và cách nâng cao hệ số công suất	
3. Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều ba pha		Thời gian: 2 giờ
3.1. Khái niệm
3.2. Nguyên lý sản sinh ra dòng điện chiều ba pha
4. Cách đấu dây mạch điện xoay chiều ba pha				Thời gian: 3 giờ
4.1. Cách dấu dây theo sơ đồ hình sao
4.2. Cách dấu dây theo sơ đồ hình tam giác

Chương 2:  Máy phát điện
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại máy phát điện
- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại máy phát điện
- Mô tả được sơ đồ lắp đặt máy phát trong hệ thống điện
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về máy phát điện.
Nội dung:
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy phát điện			Thời gian: 2 giờ
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện một chiều		Thời gian: 2 giờ
3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều		Thời gian: 2 giờ
4. Sơ đồ lắp đặt máy phát điện trong hệ thống điện 			Thời gian: 3 giờ
							
Chương 3:  Động cơ điện
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại động cơ điện
- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại động cơ điện
- Mô tả được sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về động cơ điện.
Nội dung:
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại động cơ điện 			Thời gian: 2 giờ
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện một chiều 		Thời gian: 2 giờ
3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều		Thời gian: 2 giờ
3.1 Động cơ điện xoay chiều một pha
3.2 Động cơ điện xoay chiều ba pha
4. Sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện 			Thời gian: 3 giờ
							

Chương 4:  Máy biến áp
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại máy biến áp
- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại máy biến áp
- Mô tả được sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về máy biến áp.
Nội dung:
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy biến áp 			Thời gian: 1 giờ
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy biến áp		 		Thời gian: 2 giờ
3. Sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện 			Thời gian: 3 giờ

Chương 5:  Khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại các khí cụ điều khiển và bảo vệ mạch điện
- Trình bày được công dụng và đặc tính kỹ thuật của những khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện trong lĩnh vực Công nghệ Ô tô
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về khí cụ điện.
Nội dung:
1. Khí cụ điều khiển mạch điện						Thời gian: 3 giờ
1.1. Cầu dao: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.2. Áptômát: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.3. Công tắc điện: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.4. Nút ấn: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.5. Bộ khống chế: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.6. Công tắc tơ: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc	
2. Khí cụ bảo vệ  mạch điện 						Thời gian: 2 giờ
2.1. Cầu chì
2.2. Rơ-le
2.3 Hộp đấu dây
3. Mạch điện điều khiển máy phát điện 					Thời gian: 3 giờ
4. Mạch điện điều khiển động cơ điện 					Thời gian: 3 giờ
							
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 
+ Dây dẫn điện có bọc cách điện d = 1÷1,6mm
+ Công tắc các loại
+ Cầu dao một pha và ba pha
+ Cầu dao đảo chiều một và ba pha
+ Các loại rơ le
+ Cầu chì các loại
+ Áptômát
+ Khởi động từ.
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Máy chiếu, máy vi tính
+ Sa bàn điện
+ Bộ dụng cụ nghề điện công nghiệp
+ Máy biến áp các loại
+ Máy phát điện các loại
+ Động cơ điện các loại
- Học liệu: 
+ Tài liệu hướng dẫn môn học Điện kỹ thuật
+ Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thí nghiệm Điện kỹ thuật: 
. Lê Thành Bắc - Giáo trình kỹ thuật điện - NXB KH&KT-2010
. Đặng Văn Đào - Giáo trình Điện Kỹ thuật – NXB GD-2002
. Hồ Xuân Thanh, Phạm Xuân Hổ - Giáo trình Khí cụ điện, NXB ĐHQG TPHCM - 2003.
- Nguồn lực khác: 
+ Phòng học bộ môn Điện kỹ thuật đủ điều kiện thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
- Về kiến thức: 
+ Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
· Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: 
+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản trong phạm vi nghề ô tô.
- Về thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
	Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có bài tập về nhà để vận dụng kiến thức vào thực tiễn
- Chú ý rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ và sơ đồ mạch điện
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Nội dung trọng tâm: 
+ Hệ thống kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
+ Sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản trong phạm vi nghề ô tô.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình môn học Điện Kỹ thuật do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Lê Thành Bắc - Giáo trình kỹ thuật điện - NXB KH&KT-2010
- Đặng Văn Đào - Giáo trình Điện Kỹ thuật – NXB GD-2002
- Hồ Xuân Thanh, Phạm Xuân Hổ - Giáo trình Khí cụ điện, NXB ĐHQG TPHCM - 2003.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 
Mã số của môn học: 12
Thời gian môn học: 45giờ			(Lý thuyết: 43 giờ; kiểm tra :2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở khác.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
+ Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản
+ Tuân thủ đúng quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Đại cương về mạch điện
	10
	7
	
	

	 
	Mạch điện một chiều
	3
	3
	
	

	 
	Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều
	3
	3
	
	

	 
	Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều ba pha
	3
	3
	
	

	 
	Cách đấu dây mạch điện xoay chiều ba pha
	1
	1
	
	

	II
	Máy phát điện
	9
	8
	
	1

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy phát điện
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện một chiều
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều
	3
	3
	
	

	 
	Sơ đồ lắp đặt máy phát điện trong hệ thống điện
	2
	1
	
	1

	III
	Động cơ điện
	9
	8
	
	1

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại động cơ điện
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện một chiều
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều
	2
	2
	
	

	 
	Sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện
	3
	2
	
	1

	IV
	Máy biến áp
	6
	6
	
	

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy biến áp
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy biến áp
	2
	2
	
	

	 
	Sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện
	2
	2
	
	

	V
	Khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện
	11
	10
	
	1

	 
	Khí cụ điều khiển mạch điện
	2
	2
	
	

	 
	Khí cụ bảo vệ mạch điện
	3
	3
	
	

	 
	Mạch điện điều khiển máy phát điện
	3
	3
	
	

	 
	Mạch điện điều khiển động cơ điện
	3
	2
	
	1

	 
	Tổng cộng
	45
	42
	
	3



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:  Đại cương về mạch điện
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, nguyên lý sản sinh ra dòng điện một chiều, các đại lượng cơ bản và các định luật cơ bản của mạch điện một chiều
- Trình bày được nguyên lý sản sinh ra sức điện động xoay chiều và các đại lượng cơ bản đăc trưng cho dòng điện xoay chiều
- Trình bày được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất

- Trình bày được sơ đồ đấu nối hệ thống điện xoay chiều ba pha kiểu hình sao (Y) và hình tam giác () và các mối quan hệ giữa các đại lượng pha và dây
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về kỹ thuật điện
Nội dung:
1. Mạch điện một chiều							Thời gian: 3 giờ
1.1. Khái niệm và nguyên lý sản sinh ra dòng điện một chiều
1.2. Các định luật và đại lượng đặc trưng của dòng điện một chiều
1.3. Các định luật
1.4. Các đại lượng đặc trưng
1.5. Nhận dạng và tính toán lắp đặt mạch điện một chiều	
2. Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều			Thời gian: 2 giờ
2.1. Khái niệm và nguyên lý sản sinh ra dòng điện xoay chiều
2.2. Các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều
2.3. Biểu diễn các đại lượng xoay chiều bằng đồ thị vectơ
2.4. Ý nghĩa hệ số công suất và cách nâng cao hệ số công suất	
3. Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều ba pha		Thời gian: 2 giờ
3.1. Khái niệm
3.2. Nguyên lý sản sinh ra dòng điện chiều ba pha
4. Cách đấu dây mạch điện xoay chiều ba pha				Thời gian: 3 giờ
4.1. Cách dấu dây theo sơ đồ hình sao
4.2. Cách dấu dây theo sơ đồ hình tam giác

Chương 2:  Máy phát điện
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại máy phát điện
- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại máy phát điện
- Mô tả được sơ đồ lắp đặt máy phát trong hệ thống điện
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về máy phát điện.
Nội dung:
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy phát điện			Thời gian: 2 giờ
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện một chiều		Thời gian: 2 giờ
3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều		Thời gian: 2 giờ
4. Sơ đồ lắp đặt máy phát điện trong hệ thống điện 			Thời gian: 3 giờ
							
Chương 3:  Động cơ điện
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại động cơ điện
- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại động cơ điện
- Mô tả được sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về động cơ điện.
Nội dung:
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại động cơ điện 			Thời gian: 2 giờ
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện một chiều 		Thời gian: 2 giờ
3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều		Thời gian: 2 giờ
3.1 Động cơ điện xoay chiều một pha
3.2 Động cơ điện xoay chiều ba pha
4. Sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện 			Thời gian: 3 giờ
							

Chương 4:  Máy biến áp
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại máy biến áp
- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại máy biến áp
- Mô tả được sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về máy biến áp.
Nội dung:
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy biến áp 			Thời gian: 1 giờ
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy biến áp		 		Thời gian: 2 giờ
3. Sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện 			Thời gian: 3 giờ

Chương 5:  Khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại các khí cụ điều khiển và bảo vệ mạch điện
- Trình bày được công dụng và đặc tính kỹ thuật của những khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện trong lĩnh vực Công nghệ Ô tô
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về khí cụ điện.
Nội dung:
1. Khí cụ điều khiển mạch điện						Thời gian: 3 giờ
1.1. Cầu dao: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.2. Áptômát: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.3. Công tắc điện: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.4. Nút ấn: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.5. Bộ khống chế: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.6. Công tắc tơ: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc	
2. Khí cụ bảo vệ  mạch điện 						Thời gian: 2 giờ
2.1. Cầu chì
2.2. Rơ-le
2.3 Hộp đấu dây
3. Mạch điện điều khiển máy phát điện 					Thời gian: 3 giờ
4. Mạch điện điều khiển động cơ điện 					Thời gian: 3 giờ
							
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 
+ Dây dẫn điện có bọc cách điện d = 1÷1,6mm
+ Công tắc các loại
+ Cầu dao một pha và ba pha
+ Cầu dao đảo chiều một và ba pha
+ Các loại rơ le
+ Cầu chì các loại
+ Áptômát
+ Khởi động từ.
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Máy chiếu, máy vi tính
+ Sa bàn điện
+ Bộ dụng cụ nghề điện công nghiệp
+ Máy biến áp các loại
+ Máy phát điện các loại
+ Động cơ điện các loại
- Học liệu: 
+ Tài liệu hướng dẫn môn học Điện kỹ thuật
+ Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thí nghiệm Điện kỹ thuật: 
. Lê Thành Bắc - Giáo trình kỹ thuật điện - NXB KH&KT-2010
. Đặng Văn Đào - Giáo trình Điện Kỹ thuật – NXB GD-2002
. Hồ Xuân Thanh, Phạm Xuân Hổ - Giáo trình Khí cụ điện, NXB ĐHQG TPHCM - 2003.
- Nguồn lực khác: 
+ Phòng học bộ môn Điện kỹ thuật đủ điều kiện thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
- Về kiến thức: 
+ Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
· Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: 
+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản trong phạm vi nghề ô tô.
- Về thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
· Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
· 1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
· 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· - Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
· - Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng được các mẫu vật liệu liên quan
· - Chú ý rèn luyện kỹ năng đọc ký hiệu gang, thép, hợp kim nhôm; nhận dạng các loại dung dich làm mát, dầu bôi trơn và nhiên liệu dùng trên ô tô
· - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
· 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· - Vẽ và giải thích: giản đồ nhôm – silic; giản đồ sắt – các bon
· - Đặc điểm, phân loại và ký hiệu các loại hợp kim nhôm, gang và thép
· - Ký hiệu hợp kim nhôm, gang và thép
· - Công dụng, tính chất, phân loại dầu, mỡ bôi trơn, nước làm mát, nhiên liệu dùng trên ô tô
· 4. Tài liệu cần tham khảo:
· - Giáo trình môn học Vật liệu học do Tổng cục dạy nghề ban hành
· - Nguyễn Hoành Sơn - Vật liệu học - NXB GD - 2000
· - Phạm Thị Minh Phương, Tạ Văn Thất - Công nghệ nhiệt luyện - NXB GD - 2000










CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Mã số mô đun: 13
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Mã số mô đun: 13
Thời gian mô đun: 45 giờ;			(Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành : 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong để làm cơ sở cho các học phần “Thực tập động cơ cơ bản, Thực tập động cơ xăng ”.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Mở đầu
	3
	3
	0
	

	2
	Những chi tiết cố định trong động cơ
	6
	5
	0
	1

	3
	Nhóm piston - thanh truyền – trục khuỷu - bánh đà
	6
	5
	0
	1

	4
	Hệ thống phân phối khí
	5
	5
	0
	

	5
	Hệ thống bôi trơn
	5
	5
	0
	

	6
	Hệ thống làm mát
	5
	5
	0
	

	7
	Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí
	3
	3
	0
	

	8
	Hệ thống nhiên liệu động cơ phun xăng điện tử
	2
	2
	0
	

	9
	Hệ thống đánh lửa
	5
	5
	0
	

	10
	Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
	5
	5
	0
	

	
	Cộng: 
	45
	43
	0
	2




2. Nội dung chi tiết: 
1. Mở đầu (thời gian: 3 giờ)
1.1 Giới thiệu
1.2 Các định nghĩa
1.3. Phân loại động cơ đốt trong 
1.4. Các thuật ngữ thường dùng
1.5 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong (kiểu piston)
2.  Những chi tiết cố định trong động cơ (thời gian: 6 giờ)
2.1.Thân máy
2.2. Nắp máy
2.3. Đệm nắp máy
2.4. Lót xy lanh (sơ mi)
2.5. Cạc-te
2.6. Vít cấy
3. Nhóm piston - thanh truyền – trục khuỷu - bánh đà (thời gian: 6 giờ)
3.1. Nhóm piston 
3.2. Nhóm thanh truyền 
3.3. Nhóm trục khuỷu 
3.4. Bánh đà
 4. Hệ thống phân phối khí (thời gian: 5 giờ)
4.1. Nhiệm vụ
4.2. Yêu cầu
4.3. Các phương pháp dẫn động trục cam 
4.4. Kết cấu các chi tiết trong hệ thống phân phối khí
4.5. Hệ thống điều khiển thời điểm đóng mở xúpáp bằng điện tử (Mivec) của hãng Mitsubishi 
5. Hệ thống bôi trơn (thời gian: 5 giờ)
5.1. Nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn
5.2. Các phương pháp bôi trơn
5.3. Kết cấu một số bộ phận chính
6.  Hệ thống làm mát (thời gian: 5 giờ)
6.1. Nhiệm vụ của hệ thống làm mát
6.2. Phân loại hệ thống làm mát
6.3. Các bộ phận chính của hệ thống làm mát bằng nước
7. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí (thời gian: 3 giờ)
Phần A - Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng
7.1 Công dụng – cấu tạo – hoạt động 
7.2 Bộ phận cung cấp xăng
7.3 Bộ phận cung cấp xăng 
Phần B - Bộ chế hòa khí 
7.4 Công dụng
7.5 Các loại họng khuếch tán
7.6 Hướng hút
7.7 Số họng
7.8 Tỉ lệ khí -nhiên liệu
7.9 Bộ chế hòa khí đơn giản
7.10 Bộ chế hòa khí tự động
8. Hệ thống nhiên liệu động cơ phun xăng điện tử (thời gian: 2 giờ)
8.1. Khái niệm chung
8.2. Kết cấu cơ bản của EFI
8.3. Các bộ phận của EFI
8.4. Hệ thống điều khiển điện tử
9. Hệ thống đánh lửa (thời gian: 5 giờ)
9.1. Khái niệm chung
9.2. Sơ đồ chung hệ thống đánh lửa sử dụng vít lửa
9.3. Cấu tạo các chi tiết trong hệ thống 
9.4. Hệ thống đánh lửa bán dẫn (điện tử)
10. Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel (thời gian: 5 giờ)
10.1. Bơm tay
10.2. Kim phun
10.3. Buồng đốt 
10.4. Khái niệm về bơm cao áp và bơm cao áp PF

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 
+ Giẻ sạch, phấn vạch dấu, chất tẩy rửa, nhiên liệu
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+	Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô
+	Động cơ xăng, diesel tháo lắp
+ Mô hình động cơ nổ
+	Mô hình cắt bổ động cơ
+	Máy chiếu
- Học liệu: 
+ Tài liệu hướng dẫn mô đun
+	CD ROM về nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong
+ Tài liệu tham khảo: 
. Nguyễn Tất Tiến-Nguyên lý động cơ đốt trong-XNB Giáo dục-2009
. Hoàng Đình Long-Kỹ thuật sửa chữa ô tô-NXB GD-2006
. Phạm Minh Tuấn-Động cơ đốt trong-NXB KH&KT-2006
- Nguồn lực khác: 
+	Phòng học, xưởng thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Về Kiến thức: 
+ Trình bày được phân loại, cấu tạo chung của ô tô
+ Phát biểu được khái niệm về quá trình sai hỏng và mài mòn chi tiết
+ Phát biểu được khái niệm về các phương pháp sửa chữa và công nghệ phục hồi chi tiết bị mài mòn
+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ xăng, động cơ diesel bốn kỳ, hai kỳ một xy lanh và nhiều xy lanh
+ Qua các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết đạt yêu cầu 80%.
- Về kỹ năng: 
+ Nhận dạng được các loại ô tô, các bộ phận của ô tô
+ Nhận dạng được các loại động cơ, các cơ cấu và hệ thống của động cơ, xác định điểm chết trên của pít tông
+ Qua các bài tập xác định ĐCT và nguyên lý làm việc thực tế của động cơ đốt trong
+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật
+ Kết quả bài thực hành đạt yêu cầu 80% và đúng thời gian quy định. 
- Về thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và thực hiện đúng hướng dẫn của giáo viên.
· Giữ gìn vệ sinh và tác phong công nghiệp

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
· Vai trò và lịch sử phát triển của ô tô
·  Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các bộ phận cơ bản trên ô tô 
· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ một xy lanh và nhiều xy lanh dùng nhiên liệu xăng, diesel loại bốn kỳ, hai kỳ 
· Lập bảng thứ tự nổ của động cơ nhiều xy lanh 
·  Nhận dạng các cơ cấu, hệ thống, tổng thành cơ bản trên ô tô.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình mô đun Kỹ thuật chung về ô tô do Tổng cục dạy nghề ban hành.
- Nguyễn Quốc Việt - Động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập1,2,3-NXB HN-2005
- Nguyễn Tất Tiến, Đỗ Xuân Kính - Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ-NXB Giáo dục-2009
- Phạm Minh Tuấn-Động cơ đốt trong-NXB KH&KT-2006
- Trịnh Văn Đạt, Ninh Văn Hoàn, Lê Minh Miện - “Cấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máy”- NXB Lao động - Xã hội-2007
















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ Ô TÔ 
Mã số mô đun: 14
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)














CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA PAN Ô TÔ

Mã số mô đun: 14
Thời gian mô đun: 45 giờ                ( Lý thuyết: 45 giờ ; Thực hành: 0 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất của mô đun: Mô đun chuyên môn nghề tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Trình bày được nguyên lý làm việc cơ bản của mạch điện trên ôtô, trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện tử cơ bản trên ôtô như mạch Hệ thống đánh lửa, mạch Tiết chế trên máy phát …Các kiến thức trên là cơ sở cho các học phần chuyên ngành về điện ôtô sau này như: Hệ thống điện – điện tử ôtô, Thực tập điện ôtô 1, Thực tập điện ôtô 2..

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1. 
	Ký hiệu điện cơ bản trong sơ đồ mạch điện
	5
	5
	
	0

	2. 
	Mạch điện một chiều
	5
	5
	
	0

	3. 
	Diode
	5
	5
	
	0

	4. 
	Transistor hai mối nối (Transistor BJT)
	10
	10
	
	0

	5. 
	Op-amp
	10
	10
	
	0

	6. 
	Sơ đồ điện trên ôtô
	10
	8
	
	2

	
	Cộng: 
	45
	43
	
	2



2. Nội dung chi tiết: 
1. Ký hiệu điện cơ bản trong sơ đồ mạch điện (thời gian: 5 giờ)
1.1. Các ký hiệu điện quy ước cơ bản trong mạch điện.
1.2. Các ký hiệu khác trong sơ đồ điện ôtô. 
2.  Mạch điện một chiều (thời gian:5 giờ)
2.1. Khái niệm cơ bản về mạch điện 
2.2. Các thành phần cơ bản của mạch điện 
2.2.1. Điện áp
2.2.2. Dòng điện
2.2.3. Điện trở 
2.2.4. Công suất 
2.3. Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
2.3.1. Quan hệ giữa điện áp và dòng điện
2.3.2. Quan hệ giữa dòng điện và điện trở 
2.3.3. Quan hệ giữa điện áp và dòng điện và điện trở - định luật Ôm
2.4. Các cách đấu mạch điện cơ bản 
2.4.1. Mạch điện đấu nối tiếp
2.4.2. Mạch điện đấu song song 
2.5. Đồng hồ VOM, phương pháp dùng đồng hồ VOM để đo các thông số cơ bản của mạch điện
2.5.1. Đo điện trở
2.5.2. Đo dòng điện
2.5.3. Đo điện áp 
2.6. Độ sụt áp – phương pháp đo kiểm độ sụt áp để chẩn đoán hư hỏng trong ngành ôtô  
2.6.1. Khái niệm về độ sụt áp 
2.6.2. Đo kiểm độ sụt áp khi mạch bình thường 
2.6.3. Đo kiểm độ sụt áp khi mạch hở 
2.6.4. Đo kiểm độ sụt áp khi bị ngắn mạch 
2.6.5. Đo kiểm độ sụt áp khi tổng trở của toàn mạch tăng 
3.  Diode (thời gian: 5 giờ)
3.1. Giới thiệu về chất bán dẫn
3.2. Đặc điểm, ký hiệu diode
3.2.1. Đặc điểm
3.2.2. Ký hiệu 
3.3. Cấu tạo, phân loại diode
3.3.1. Cấu tạo
3.3.2. Phân loại 
3.4. Nguyên lý hoạt động của diode
3.4.1. Phân cực thuận
3.4.2. Phân cực nghịch 
3.5. Giới thiệu các loại diode thông dụng khác 
3.6. Khảo sát các mạch điện cơ bản sử dụng diode
1. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
3.6.1. Mạch chỉnh lưu sử dụng diode thường 
3.6.2. Mạch ổn áp sử dụng diode zenner
3.7. Phân tích các mạch điện ứng dụng diode tiêu biểu trên ôtô 
1. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
3.7.1. Mạch hệ thống đánh lửa trên ôtô
3.7.2. Mạch ổn định điện áp (tiết chế) trên ôtô
3.7.3. Mạch đèn chớp tắt của hệ thống tín hiệu trên ôtô 
4. Transistor hai mối nối (Transistor BJT) (thời gian: 10 giờ)
4.1. Đặc điểm, ký hiệu transistor hai mối nối
4.2. Cấu tạo, phân loại transistor  hai mối nối
4.3. Các trạng thái làm việc của transistor  hai mối nối 
4.3.1. Trạng thái ngắt 
4.3.2. Trạng thái khuếch đại 
4.3.3. Trạng thái bão hòa 
4.4. Phân tích các mạch điện ứng dụng transistor  hai mối nối tiêu biểu trên ôtô 
1. 
0. 
0. 
0. 
0. 
4.4.1. Mạch hệ thống đánh lửa trên ôtô
4.4.2. Mạch ổn định điện áp (tiết chế) trên ôtô
4.4.3. Mạch đèn chớp tắt của hệ thống tín hiệu trên ôtô 
4.4.4. Mạch điều khiển hệ thống gạt nước trên ôtô
4.4.5. Mạch tự động sáng đèn khi trời tối sử dụng trên ôtô 
5. Op-amp (thời gian: 10 giờ)
5.1. Đặc điểm, ký hiệu Op-amp
5.1.1. Đặc điểm 
5.1.2. Ký hiệu 
5.2. Cấu tạo, phân loại Op-amp
5.2.1. Cấu tạo
5.2.2. Phân loại 
5.3. Nguyên lý hoạt động của OP – AMP
5.4. Phân tích các mạch điện ứng dụng op-amp tiêu biểu trên ôtô 
5.4.1. Mạch điện bảo vệ khởi động dùng trên ôtô
5.4.2. Mạch điện tự động sáng đèn khi trời tối sử dụng op-amp trên ôtô 
6. Sơ đồ điện trên ôtô (thời gian: 10 giờ)
6.1. Chức năng của sơ đồ điện trên ôtô 
6.2. Cách đọc sơ đồ điện trên ôtô 
6.3. Đọc sơ đồ một số mạch tiêu biểu 
6.3.1. Mạch điện hệ thống chiếu sáng 
6.3.2. Mạch điện hệ thống tín hiệu 
6.3.3. Mạch điện hệ thống gạt và phun nước
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 
+ Dây dẫn
+ Giẻ sạch, phấn.
+ Các đệm kín và roăng bìa.
+ Các chi tiết sai hỏng cần thay thế.
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
	+ Mô hình cắt bổ, mô hình tháo lắp hộp số tự động
	+ Bộ đồ nghề sửa chữa ô tô
	+ Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán chuyên dùng
   + Máy chiếu, máy vi tính
- Học liệu
     + Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo hộp số tự động
     + Các Tài liệu hướng dẫn bài học
    + Phiếu kiểm tra.
- Nguồn lực khác: 
+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 
+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số tự động
+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của hộp số tự động
- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của hộp số tự động
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
- Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của sinh viên và tập thể giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 
+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình mô đun đào tạo bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động được sử dụng để giảng dạy cho chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của của hộp số tự động đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình mô đun 
- Giáo trình Hệ thống truyền lực ô tô - NXB Giao thông vận tải năm 2003.
















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: LÝ THUYẾT GẦM Ô TÔ
Mã số mô đun: 15
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)













CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
LÝ THUYẾT GẦM Ô TÔ
Mã số mô đun: 15
Thời gian mô đun: 45 giờ			(Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 0  giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các mô đun chuyên môn nghề.
- Tính chất:  Là mô đun chuyên môn nghành, nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên phải nắm các khái niệm cơ bản chung về động lực học ôtô, tính toán sức kéo ô tô.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	[bookmark: _Hlk281112093]Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	XE VÀ BÁNH XE
	10
	10
	0
	

	2
	CÁC LỰC VÀ MÔ MEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ
	10
	8
	0
	2

	3
	TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ	
	5
	5
	0
	

	4
	SỰ PHANH Ô TÔ
	5
	5
	0
	

	5
	TÍNH NĂNG DẪN HƯỚNG CỦA Ô TÔ
	5
	5
	0
	

	6
	DAO ĐỘNG Ô TÔ
	5
	5
	0
	

	7
	TÍNH NĂNG CƠ ĐỘNG CỦA Ô TÔ
	5
	5
	0
	

	 
	Cộng: 
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết: 
1. XE VÀ BÁNH XE ( thời gian: 10 giờ)
1.1. Xe và một số khái niệm
1.2. Bánh xe
2. CÁC LỰC VÀ MÔ MEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ ( thời gian: 10 giờ)
2.1. Lực và mô men chủ động
2.2. Các lực cản chuyển động
2.3. Phản lực từ mặt đường
3. TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ ( thời gian: 5 giờ)
3.1. Chọn động cơ
3.2. Tỉ số truyền của hệ thống truyền lực 
3.3. Cân bằng công suất ô tô
3.4. Cân bằng lực kéo ô tô
3.5. Nhân tố động lực học	
3.6. Khả năng tăng tốc của ô tô
4. SỰ PHANH Ô TÔ ( thời gian: 5 giờ)
4.1. Mở đầu	
4.2. Lực phanh và mô men phanh
4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh
4.4. Điều hoà lực phanh
4.5. Chống hãm cứng bánh xe khi phanh
4.6. Giản đồ phanh và chỉ tiêu phanh thực tế
5. TÍNH NĂNG DẪN HƯỚNG CỦA Ô TÔ ( thời gian: 5 giờ)
5.1. Mở đầu
5.2. Động học quay vòng
5.3. Các trường hợp quay vòng
6. DAO ĐỘNG Ô TÔ ( thời gian: 5 giờ)
6.1. Mở đầu
6.2. Độ êm dịu chuyển động và an toàn động lực học 
6.3. Mặt đường - nguồn chủ yếu gây ra dao động
6.4. Lập mô hình mô tả dao động ô tô
7. TÍNH NĂNG CƠ ĐỘNG CỦA Ô TÔ( thời gian: 5 giờ)
7.1. Khái niệm 
7.2. Chất lượng kéo - bám 
7.3. Thông số hình học của xe
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 
· Vật tư thay thế
· XE VÀ BÁNH XE
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
· Máy chiếu, máy vi tính
· Mô hình cắt bổ của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
· Mô hình động cơ diesel nổ
· Các loại bơm thấp áp, bơm cao áp, vòi phun cao áp
· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp
· Máy cân bơm cao áp và cân chỉnh vòi phun cao áp.
- Học liệu: 
· Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận của hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
· Ảnh, CD ROM của hệ thống các bộ phận của hệ thống nhiên liệu động cơ diesel và bộ máy chiếu
· Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận các bộ phận của hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
· Các tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
· Phiếu kiểm tra.
- Nguồn lực khác: 
· Thực tập tại các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 
· Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
· Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel.
- Kỹ năng: 
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa
· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
· Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý.
- Thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
+ Nhiệm vụ, yêu cầu, cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng trong hệ thống nhiên liệu động cơ diesel


















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN 
Mã số mô đun: 16
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)













CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN 

Mã số mô đun: 16
Thời gian mô đun: 30 giờ;			 (Lý thuyết: 0 giờ ; Thực hành: 30 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Mô đun học phần chuyên môn nghành, nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU  MÔ-ĐUN: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có được những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành nguội để gia công các chi tiết cơ khí.
Thực hiện được các bài tập gia công nguội cơ bản.
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Nội qui thực tập–an toàn lao động, khái niệm chung nghề nguội
	2
	
	1
	

	2
	Sử dụng và bảo quản dụng cụ đo kiểm, vạch dấu
	4
	
	2
	

	3
	Thao tác giũa kim loại – giũa mặt phẳng
	4
	
	3
	

	4
	Giũa mặt phẳng vuông góc
	4
	
	6
	

	5
	Giũa mặt phẳng song song
	4
	
	6
	

	6
	Khoan kim loại
	2
	
	6
	

	7
	Cắt ren trong bằng taro
	6
	
	2
	

	8
	Cưa kim loại
	4
	
	4
	

	
	Cộng: 
	30
	
	30
	



2. Nội dung chi tiết: 
1. Nội qui thực tập – an toàn lao động, khái niệm chung nghề nguội (thời gian: 2 giờ)	
1.1. Nội qui thực tập xưởng
1.2. Khái niệm chung về nghề nguội
1.3. Tổ chức nơi làm việc
2. Sử dụng và bảo quản dụng cụ đo kiểm, vạch dấu (thời gian: 4 giờ)
2.1. Dụng cụ đo, kiểm
2.2. Dụng cụ vạch dấu
3. Thao tác giũa kim loại – giũa mặt phẳng (thời gian: 4 giờ)

3.1. Khái niệm 
3.2. Tư thế và thao tác giũa cơ bản
3.3. Phương pháp giũa mặt phẳng
4. Giũa mặt phẳng vuông góc (thời gian: 4 giờ)
4.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ
4.2. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị phôi liệu
4.3. Qui trình công nghệ
5. Giũa mặt phẳng song song (thời gian: 4 giờ)
5.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ
5.2. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị phôi liệu
5.3. Qui trình công nghệ
6. Khoan kim loại (thời gian: 2 giờ)
6.1. Phân loại và cấu tạo máy khoan
6.2. Thao tác khoan
6.3. Thao tác cắt ren trong
7. Cắt ren trong bằng taro (thời gian: 6 giờ)
7.1. Chọn dao cắt ren (tarô)
7.2. Lắp tarô vào tay quay
7.3. Thao tác cắt ren trong
7.4. Mớm ren
7.5. Kiểm tra ren
8. Cưa kim loại (thời gian: 4 giờ)
8.1. Chọn lưỡi cưa
8.2. Lắp lưỡi cưa vào khung cưa
8.3. Thao tác cưa
8.4. Mớm cưa
8.5. Kỹ thuật cưa	
								
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 
· Phôi gang 200x100x50x (số sinh viên)/ 1 nhóm
· Thép tấm 32x32x80 x (số học sinh)/ 1 nhóm 
· Thép thanh 10x50x65 x (số học sinh)/ 1 nhóm
· Thép ống Φ30x200x (số học sinh)/ 1 nhóm
· Thép định hình 20x20x200x (số học sinh)/ 1 nhóm 
· Mũi khoan Φ5 và Φ9x3 mũi/ loại
· Bột màu x 1 hộp
· Phấn x 1 hộp
· Giẻ lau
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
· Ê tô bàn song song x 1 cái/ 1 sinh viên
· Bàn chải sắt x 1 cái/ 1 sinh viên
· Búa tay x 1 cái/1 sinh viên
· Đe x 1 cái/1 sinh viên
· Đục các loại
· Búa gò các loại
· Dũa các loại
· Dưỡng kiểm tra mũi khoan hoặc thước đo độ 1 cái/1 sinh viên
· Giá đỡ phôi
· Mũi vạch dấu các loại
· Thước cặp 1/20
· Thước đo góc 1 cái/1 sinh viên
· Thước lá 1 cái/1 sinh viên
· Kính bảo hộ 1 cái/1 sinh viên
· Bàn máp 
· Máy khoan bàn + ê tô x 2 cái
· Máy mài 2 đá 
- Học liệu: 
· Tài liệu hướng thực hành mô đun 
- Nguồn lực khác: 
· Xưởng thực hành nguội cơ bản được trang bị đầy đủ ánh sáng cần thiết.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 
· Giải thích được các phương pháp vạch dấu, chấm dấu, đục, dũa, mài, khoan, uốn, gò, cưa cắt, cắt ren một cách rõ ràng và đầy đủ
· Nhận dạng và nêu được công dụng của từng loại thiết bị, dụng cụ liên quan
· Các nguyên nhân gây mất an toàn trong sản xuất và biện pháp khắc phục
· Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%
- Kỹ năng: 
· Lựa chọn và sử dụng đúng chỗ, đúng công dụng các trang bị và dụng cụ
· Thực hiện các công việc về nguội đúng thao tác, quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu khác
· Các bài tập, và các bài kiểm tra viết đạt yêu cầu kỹ thuật 70% và đúng thời gian quy định
- Thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong quá trình thực hành nguội
Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
THỰC TẬP HÀN CƠ BẢN

Mã số mô đun: 17
Thời gian mô đun: 30 giờ			(Lý thuyết: 0 giờ	; Thực hành: 30 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Mô đun kỹ thuật chuyên môn nghành, nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có được những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành hàn để gia công các chi tiết cơ khí.
Thực hiện được các bài tập gia công hàn điện cơ bản.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Nội qui thực tập–an toàn lao động, khái niệm chung nghề hàn
	1
	0
	1
	0

	2
	Hướng dẫn sử dụng thiết bị, dụng cụ hàn điện
	4
	0
	4
	0

	3
	Gây và duy trì hồ quang – hàn điểm
	5
	0
	4
	0

	4
	Hàn đường thẳng - Hàn bằng đấu mí
	6
	0
	6
	0

	5
	Hàn bằng lắp góc chữ T
	6
	0
	6
	0

	6
	Hàn bằng đấu mí(TIG-MIG/MAG)
	6
	0
	5
	0

	7
	Hàn bằng lắp góc chữ T (TIG-MIG/MAG)
	2
	0
	2
	0

	
	Cộng:
	30
	0
	0
	0



2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Nội qui thực tập an toàn lao động, khái niệm chung nghề hàn  	Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu: 
-	Trình bày được khái niệm cơ bản về hàn điện 
-	Vận hành máy hàn đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong Thực hành Hàn cơ bản.
Nội dung: 							
1. Khái niệm về hàn điện hồ quang
2. Các dạng sai hỏng và biện pháp khắc phục
3. Thực hành hàn, cắt.	

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng thiết bị, dụng cụ hàn điện	Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
-	Trình bày được phương pháp chuẩn bị vật hàn, chọn chế độ hàn thích hợp cho từng công việc
-	Trình bày kỹ thuật hàn, cắt 
-	Hàn, cắt được một số chi tiết đơn giản đúng qui trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn
Nội dung: 							
1. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị dùng để hàn
2. Kỹ thuật hàn kim loại
3. Thực hành hàn, cắt
4. Kiểm tra thực hành.				

Bài 3: Gây và duy trì hồ quang – hàn điểm	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
-	Trình bày được cộng dụng và đặc điểm của dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để hàn điểm
-	Sử dụng và bảo quản được thiết bị hàn đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn
-	Hàn chồng mí, hàn nối đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn 
-	Thực hiện được một số công việc hàn thiếc thường gặp trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong Thực hành Hàn cơ bản.
Nội dung: 								
1. Khái niệm
2. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị dùng để hàn điểm
3. Kỹ thuật hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở
4. Kỹ thuật hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn kḥò
5. An toàn khi hàn điểm
6. Thực hành hàn	
Bài 4: Hàn đường thẳng - Hàn bằng đấu mí	 Thời gian: 6 giờ	
Mục tiêu: 
-	Trình bày được cộng dụng và đặc điểm của dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để Hàn đường thẳng - Hàn bằng đấu mí
-	Sử dụng và bảo quản được thiết bị hàn đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn
-	Hàn chồng mí, hàn nối đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn 
-	Thực hiện được một số công việc hàn thiếc thường gặp trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong Thực hành Hàn cơ bản.
Nội dung: 								
1. Khái niệm
2. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị dùng để hàn đường thẳng - hàn bằng đấu mí 
3. Kỹ thuật hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở
4. An toàn khi hàn đường thẳng - hàn bằng đấu mí
5. Thực hành hàn	


Bài 5: Hàn bằng lắp góc chữ T	 Thời gian: 6 giờ	
Mục tiêu: 
-	Trình bày được cộng dụng và đặc điểm của dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để hàn bằng lắp góc chữ T
-	Sử dụng và bảo quản được thiết bị hàn đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn
-	Hàn chồng mí, hàn nối đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn 
-	Thực hiện được một số công việc hàn thiếc thường gặp trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong Thực hành Hàn cơ bản.
Nội dung: 								
1. Khái niệm
2. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị dùng để hàn bằng lắp góc chữ T
3. Kỹ thuật hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở
4. An toàn khi hàn bằng lắp góc chữ T
5. Thực hành hàn	
Bài 6: Hàn bằng đấu mí (TIG-MIG/MAG)	 Thời gian: 6 giờ	
Mục tiêu: 
-	Trình bày được cộng dụng và đặc điểm của dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để hàn bằng đấu mí (TIG-MIG/MAG)
-	Sử dụng và bảo quản được thiết bị hàn đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn
-	Hàn chồng mí, hàn nối đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn 
-	Thực hiện được một số công việc hàn thiếc thường gặp trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong Thực hành Hàn cơ bản.
Nội dung: 								
1. Khái niệm
2. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị dùng để hàn bằng đấu mí (TIG-MIG/MAG)
3. Kỹ thuật hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở
4. An toàn khi hàn bằng đấu mí (TIG-MIG/MAG)
5. Thực hành hàn	
Bài 7: Hàn bằng lắp góc chữ T (TIG-MIG/MAG)	 Thời gian: 2 giờ	
Mục tiêu: 
-	Trình bày được cộng dụng và đặc điểm của dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để hàn bằng lắp góc chữ T (TIG-MIG/MAG)-Sử dụng và bảo quản được thiết bị hàn đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn
- Hàn bằng lắp góc chữ T (TIG-MIG/MAG) đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn 
-	Thực hiện được một số công việc hàn thiếc thường gặp trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong Thực hành Hàn cơ bản.
Nội dung: 								
1. Khái niệm
2. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị dùng để hàn bằng lắp góc chữ T (TIG-MIG/MAG)
3. An toàn khi hàn bằng lắp góc chữ T (TIG-MIG/MAG) 
4. Thực hành hàn	
5. Kỹ thuật hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 
· Thép tấm 20x10x10 x (số học sinh)
· Thép thanh Φ15 x 200 x (số học sinh)
· Ống đồng Φ10 x 200 x (số học sinh)
· Đồng tấm 20 x 20 x1 x (số học sinh)
· Tôn tráng kẽm 20x 20 x 1 x (số học sinh)
· Que hàn điện các loại
· Que hàn khí và bột hàn
· Thiếc hàn, nhựa thông và A xít HCl
· Xăng A92
· Giẻ lau
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
· Kính bảo hộ hàn điện x số sinh viên 1 nhóm (cái)
· Kính bảo hộ hàn khí x số sinh viên 1 nhóm (cái)
· Găng tay bảo hộ
· Tạp dề khi hàn
· Máy hàn điện 
· Bình khí A xê ty len, bộ mỏ hàn, mỏ cắt và phụ tùng kèm theo
· Mỏ hàn thiếc các loại
· Thùng dụng cụ tay nghề hàn
· Máy chiếu,  bảng, phấn
- Học liệu: 
· Tài liệu hướng dẫn mô đun 
· Phim trong có vẽ hình 
- Nguồn lực khác: 
· Xưởng thực hành hàn cơ bản được trang bị đầy đủ ánh sáng cần thiết
· Tài liệu tham khảo: Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Ngô Lê Thương, Chu Văn Khang- Cẩm nang hàn - NXB KH & KT-2005
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 
· Giải thích được các phương pháp hàn điện, hàn hơi và hàn thiếc
· Nhận dạng và chỉ ra được công dụng của từng loại thiết bị, dụng cụ liên quan đến công việc hàn 
· Các nguyên nhân gây mất an toàn trong qua trình hàn điện và biện pháp khắc phục
· Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%
- Kỹ năng: 
· Lựa chọn, sử dụng đúng các trang bị và dụng cụ nghề hàn
· Thực hiện các công việc về hàn điện, hàn hơi và hàn thiếc đúng thao tác, quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu khác
· Kết quả bài thực hành đạt yêu cầu 70% 
- Thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong quá trình thực hành hàn
· Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Mỗi bài học trong mô đun này được hướng dẫn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
+	Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị liên quan đến công việc hàn điện, hàn hơi và hàn thiếc 
+	Vận hành thiết bị hàn đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn
+	Hình thành được kỹ năng hàn điện, hàn hơi và hàn thiếc.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình mô đun Thực hành Hàn do Tổng cục dạy nghề ban hành.
- Kỹ thuật Hàn Điện - NXB LĐ - 2002.
- Kỹ thuật hàn điện - NXB KH & KT năm 2005.




















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: THỰC TẬP ĐÔNG ĐIESEL
Mã số môn học: 19
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)












CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
THỰC HÀNH HÀN CƠ BẢN

Mã số mô đun: 19
Thời gian mô đun: 60 giờ			(Lý thuyết: 0 giờ	; Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Mô đun kỹ thuật chuyên môn nghành, nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Hiểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và thực hiện tốt công việc sửa chữa các bộ phận trên động cơ diesel.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên phương pháp để rèn luyện thao tác kiểm tra và sửa chữa các bộ phận trên động cơ diesel ôtô như: bơm cao áp, kim phun, xông nóng động cơ…
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Nhận định hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
	5
	0
	5
	0

	2
	Tháo ráp, kiểm tra và điều chỉnh kim phun
	10
	0
	10
	0

	3
	Tháo ráp, kiểm tra và điều chỉnh bơm cao áp PF
	10
	0
	10
	0

	4
	Tháo ráp, kiểm tra và điều chỉnh bơm cao áp PE
	10
	0
	10
	0

	5
	Kiểm tra hệ thống sấy (xông máy)
	10
	0
	10
	0

	6
	Tháo ráp, kiểm tra và điều chỉnh bơm cao áp VE
	15
	0
	15
	0

	
	Cộng:
	60
	0
	60
	0



2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Nhận định hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel	Thời gian: 5 giờ
1.1. Mục đích
1.2. Yêu cầu 
1.3. Phương pháp xác định các bộ phận

Bài 2: Tháo ráp, kiểm tra và điều chỉnh kim phun	Thời gian: 10 giờ
	2.1. Mục đích
2.2. Yêu cầu 
2.3. Phương pháp 
2.3.1. Phương pháp xác định kim phun hư trên động cơ
2.3.2. Kiểm tra kim phun hư trên bàn thử
2.3.3. Tháo và kiểm tra kim phun
2.3.4. Ráp kim phun

Bài 3: Tháo ráp, kiểm tra và điều chỉnh bơm cao áp PF	Thời gian:10 giờ
3.1. Mục đích
3.2. Yêu cầu
3.3. Phương pháp 
3.3.1. Tháo bơm cao áp PF
3.3.2. Ráp bơm cao áp PF 
3.3.3. Phương pháp cân bơm cao áp PF vào động cơ một xilanh
Bài 4: Tháo ráp, kiểm tra và điều chỉnh bơm cao áp PE	 Thời gian: 10 giờ	
4.1. Mục đích
4.2. Yêu cầu
4.3. Phương pháp 
4.3.1. Tháo bơm cao áp PE
4.3.2. Ráp bơm cao áp PE 
4.3.3. Phương pháp cân bơm cao áp PE vào động cơ.

Bài 5: Kiểm tra hệ thống sấy (xông máy)	 Thời gian: 10 giờ	
5.1. Mục đích
5.2. Yêu cầu
5.3. Phương pháp kiểm tra
5.3.1. Xác định các cụm chính trên mạch xông
5.3.2. Vẽ sơ đồ mạch điện
5.3.3. Thực hiện mạch xông nóng
Bài 6: Tháo ráp, kiểm tra và điều chỉnh bơm cao áp VE	 Thời gian: 15 giờ	
6.1. Mục đích
6.2. Yêu cầu
6.3. Phương pháp 
6.3.1. Tháo bơm cao áp VE
6.3.2. Kiểm tra bơm cao áp VE 
6.3.3. Ráp bơm cao áp VE 
6.3.4. Phương pháp cân bơm cao áp VE vào động cơ. 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 
+ Động cơ xăng
+ xăng
+ Hóa chất chống cháy
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Máy vi tính, máy chiếu 
+ Các biển báo nguy hiểm
+ Thiết bị chữa cháy
+ Xô chậu
- Học liệu: 
+ Hoàng Xuân Nguyên - Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động - NXBGD -2003
+ Cẩm nang an toàn vệ sinh lao động trong ngành công nghiệp –  NXB LĐXH - 2006 
- Nguồn lực khác: 
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
- Về kiến thức: 
+ Trình bày đầy đủ các khái niệm cơ bản về đông cơ xăng
+ Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%
- Về kỹ năng: 
+ Qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, của khách hàng và của hội đồng giáo viên
+ Kết quả kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu 70%.	 	
- Về thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
	Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Môn học đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng và sử dụng đúng các dụng cụ, thiết bị.
- Chú ý rèn luyện kỹ năng phân tích và phát hiện được một số tình huống gây mất vệ sinh và an toàn trong lao động
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe
+ Các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và các biện pháp an toàn lao động.
4. Tài liệu cần tham khảo:
Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình THỰC TẬP ĐỘNG CƠ XĂNG, 2010.
- Sách, tài liệu tham khảo
[2]. Russell Krick. Modern Automotive technology. The Goodheart-Willcox Co., Inc, 2007.
[3]. Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG, 2010.
[4]. Nguyễn Tấn Lộc. Giáo trình Thực tập động cơ xăng 2. Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, 2007.
[5]. Toyota Service Trainning . 
[6]. BOSCH Germany, Automotive Handbook, 2000.














CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: THỰC TẬP GẦM ÔTÔ
Mã số mô đun: 20
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)













CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
THỰC TẬP Ô TÔ
Mã số mô đun: 20
Thời gian mô đun: 60 giờ			(Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các mô đun chuyên môn nghề.
- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Hiểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và thực hiện tốt công việc sửa chữa các bộ phận thuộc khung gầm ôtô.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	[bookmark: RANGE!A65][bookmark: _Hlk278742676]1
	Kê kích xe và an tòan sử dụng thiết bị 
	5
	
	5
	1

	2
	Bộ ly hợp và hộp số thường  
	15
	
	15
	2

	3
	Hộp số tự động
	15
	
	15
	2

	4
	Trục truyền động và cầu chủ động
	5
	
	5
	1

	5
	Hệ thống phanh
	5
	
	5
	1

	6
	Hệ thống phanh chống hãm cứng ABS
	5
	
	5
	1

	
	Hệ thống lái
	5
	
	5
	1

	
	Hệ thống treo 
	5
	
	5
	1

	
	Cộng: 
	60
	
	50
	10


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Kê kích xe và an toàn sử dụng thiết bị	Thời gian: 5 giờ.
· Sử dụng dụng cụ chuyên dùng. 
· Kê kích xe 
· Đảo bánh xe 
Bài 2: Bộ ly hợp và hộp số thường	Thời gian: 15 giờ.
· Phương pháp tháo ráp bộ ly hợp 
· Tháo ráp bộ ly hợp trên xe 
· Tháo ráp các chi tiết của bộ ly hợp 
· Phương pháp đo kiểm các chi tiết 
· Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 
· Khái quát chung về hộp số 
· Phương pháp tháo ráp hộp số và cụm hộp số
· Tháo ráp trên xe
· Tháo ráp các chi tiết  
· Phương pháp đo kiểm các chi tiết. 
· Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa.       
Bài 3: Hộp số tự động	Thời gian: 15 giờ.
· Khái quát chung về hộp số tự động 
· Phương pháp tháo ráp hộp số tự động 
· Tháo ráp trên xe 
· Tháo ráp các chi tiết 
· Phương pháp đo kiểm các chi tiết. 
· Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa. 
Bài 4: Trục truyền động và cầu chủ động	Thời gian: 5 giờ.
· Khái quát chung 
· Phương pháp tháo ráp 
· Tháo ráp trên xe 
· Tháo ráp các chi tiết 
· Phương pháp đo kiểm các chi tiết 
· Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 
Bài 5: Hệ thống phanh	Thời gian: 5 giờ.
· Khái quát chung 
· Phương pháp tháo ráp hệ thống phanh thường 
· Tháo ráp trên xe 
· Tháo ráp các chi tiết 
· Phương pháp đo kiểm các chi tiết 
· Qui trình thay dầu và xả khí hệ thống phanh
· Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 
Bài 6: Hệ thống phanh chống hãm cứng ABS	Thời gian: 5 giờ.
· Khái quát chung 
· Phương pháp tháo 
· Tháo ráp trên xe 
· Tháo ráp các chi tiết 
· Phương pháp đo kiểm các chi tiết 
· Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 
Bài 7: Hệ thống lái	Thời gian: 5 giờ.
· Khái quát chung 
· Phương pháp tháo ráp 
· Tháo ráp trên xe 
· Tháo ráp các chi tiết 
· Phương pháp đo kiểm các chi tiết 
· Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 
Bài 8: Hệ thống treo	Thời gian: 5 giờ.
· Khái quát chung 
· Phương pháp tháo 
· Tháo ráp trên xe 
· Tháo ráp các chi tiết 
· Phương pháp đo kiểm các chi tiết 
· Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 
+ Dầu phanh và dung dịch rửa
+ Giẻ sạch, phấn, giấy nhám
+ Vật tư, phụ tùng thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
· Mô hình cắt của hệ thống phanh ô tô
· Các bầu phanh, bộ van phân phối, cơ cấu phanh bộ trợ lực phanh và ô tô dùng tháo lắp học tập
· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô
· Dụng cụ đo và các thiết bị kiểm tra hệ thống phanh
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp
· Máy chiếu, máy tính
- Học liệu: 
+ Các bản vẽ, tranh vẽ các bộ phận của hệ thống phanh ô tô
+ Ảnh và CD ROM về cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phanh ô tô
+ Phiếu kiểm tra.
- Nguồn lực khác: 
·  Thực hành tại cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Về kiến thức: 
· Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ô tô
·  Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh ô tô
· Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: 
+ Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của hệ thống phanh ô tô
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý
+ Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật 70% và đúng thời gian quy định
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun đào tạo được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
· Yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trên ô tô
· Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh dẫn động thủy lực và hệ thống phanh dẫn động khí nén trên ô tô
· Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận chính: cơ cấu phanh, dẫn động phanh
· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng chung và của các bộ phận hệ thống phanh dẫn động thủy lực và hệ thống phanh dẫn động khí nén trên ô tô
· Bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa được những sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Thực tập Ô TÔ 1, năm 2011
· Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Thực tập Ô TÔ 2, năm 2011
· Công ty TOYOTA VIET NAM. Cẩm nang sửa chữa gầm và thân xe. 1997. 
· Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1999



















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
Mã số mô đun: 23
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ

Mã số mô đun: 23
Thời gian của mô đun: 60 giờ	(Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
	- Vị trí của mô đun:  Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/ mô đun  kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất của mô đun: mô đun chuyên môn nghề tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Trình bày được sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Nêu được các hiện tượng và giải thích được nguyên nhân các sai hỏng thông thường;
+ Trình bày được phương pháp kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa sai hỏng của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Lựa chọn được các thiết bị, dụng cụ và thực hiện được công việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 

	1
	Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	15
	
	15
	 

	2
	Kỹ thuật tháo – lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	15
	
	15
	

	3
	Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	15
	
	15
	

	4
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	15
	
	15
	

	
	Cộng: 
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
- Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung: 							
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
- Nhiệm vụ
- Yêu cầu
2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
- Sơ đồ cấu tạo
- Nguyên lý hoạt động
3. Cấu tạo của các bộ phận trong hệ thống điều hòa
- Máy nén
- Thiết bị trao đổi nhiệt
- Van tiết lưu
- Các bộ phận khác

Bài 2: Kỹ thuật tháo – lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu được quy trình tháo lắp và yêu cầu kỹ thuật khi tháo - lắp
- Lựa chọn và sử dụng đúng dụng cụ và thiết bị tháo - lắp
- Thực hiện tháo lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô đúng quy trình
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung:
1. Quy trình tháo và lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
- Quy trình tháo
- Quy trình lắp
2. Thực hành tháo hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
3. Thực hành lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Bài 3: Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra và chẩn đoán sai hỏng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
- Sử dụng thiết bị kiểm tra và chẩn đoán sai hỏng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung: 						
1. Đặc điểm sai hỏng và nguyên nhân: 
- Đặc điểm sai hỏng
- Nguyên nhân
2. Dụng cụ và thiết bị kiểm tra
- Dụng cụ kiểm tra
- Thiết bị kiểm tra
3. Thực hành kiểm tra, chẩn đoán 
- Kiểm tra
- Chẩn đoán.

Bài 4: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu được trình tự và yêu cầu kỹ thuật quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
- Thực hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung: 						
1. Bảo dưỡng 
- Quy trình bảo dưỡng
- Bảo dưỡng thường xuyên
- Bảo dưỡng định kỳ 
2. Sửa chữa: 
- Quy trình sửa chữa
- Chọn lắp và thay thế các bộ phận và chi tiết

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 
+ Giẻ sạch
+ Giấy nhám, roăng đệm
+ Môi chất lạnh
+ Các linh kiện hay sai hỏng cần thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô
+ Bộ đồng hồ kiểm tra áp suất
+ Mô hình cắt bổ hệ thống điều hòa, các cụm chi tiết phục vụ tháo lắp
+ Khay đựng
+ Máy chiếu, máy vi tính
+ Phòng học, xưởng thực hành đầy đủ thiết bị kiểm tra và sửa chữa
- Học liệu: 
+ Tài liệu hướng dẩn môđun kiểm tra, bảo dưỡng bơm hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
+ Ảnh, CD ROM về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
+ Phiếu kiểm tra.
- Nguồn lực khác: 
+ Gara sửa chữa ô tô có đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị hiện đại để học viên thực tập nâng cao tay nghề kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 
Qua sự đánh giá của giáo viên và tập thể giáo viên bằng các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết: 
+ Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng các bộ phận của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
- Kỹ năng: 
Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh, qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật và qua sự nhận xét, tự đánh giá của học viên và của giáo viên đạt các yêu cầu: 
+ Nhận dạng được các bộ phận, kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa
+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý.
- Thái độ: 
Qua sự đánh giá trực tiếp trong quá trình học tập của học viên, đạt các yêu cầu: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình mô đun đào tạo “Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô” được sử dụng để giảng dạy cho cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các sai hỏng bộ phận, chi tiết của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng bơm hệ thống điều hòa không khí trên ô tô do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô và máy nổ - NXB GD – 2002













CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: THỰC TẬP ĐIỆN ÔTÔ 1
Mã số mô đun: 24
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
THỰC TẬP ĐIỆN ÔTÔ 1
Mã số mô đun: 24
Thời gian mô đun: 60 giờ			(Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các mô đun chuyên môn nghề.
- Tính chất của mô đun: mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Thực hiện đấu được các mạch điện cơ bản trên hệ thống điện thân xe như: Hệ thống nạp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu, hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa… Chẩn đoán và khắc phục được các hư hỏng thường gặp của các hệ thống trên.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Nhận định chung các hệ thống điện ôtô 
	4
	
	4
	

	2
	Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng ắc – quy  
	4
	
	4
	

	3
	Kiểm tra máy phát điện xoay chiều 
	4
	
	4
	

	4
	Kiểm tra tiết chế loại rung 
	4
	
	4
	

	5
	Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung 
	4
	
	3
	1

	6
	Kiểm tra tiết chế bán dẫn 
	4
	
	4
	

	7
	Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế bán dẫn 
	4
	
	3
	1

	8
	Kiểm tra tiết chế vi mạch 
	4
	
	4
	

	9
	Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch 
	4
	
	3
	1

	10
	Kiểm tra máy khởi động điện 
	4
	
	4
	

	11
	Thực hiện mạch điện hệ thống khởi động 
	4
	
	3
	1

	12
	Kiểm tra hệ thống chiếu sáng 
	4
	
	4
	

	13
	Thực hiện mạch điện hệ thống chiếu sáng 
	4
	
	3
	1

	14
	Kiểm tra hệ thống tín hiệu 
	4
	
	4
	

	15
	Thực hiện mạch điện hệ thống tín hiệu 
	4
	
	3
	1

	 
	Cộng: 
	60
	
	54
	6


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Nhận định chung các hệ thống điện ôtô	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát, nhận dạng tổng quát các hệ thống.
· Khảo sát, nhận dạng các hệ thống riêng biệt.
Bài 2: Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng ắc – quy 	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát.
· Kiểm tra và bảo dưỡng bình ắc – quy.
· Nạp điện và các cách đấu nạp điện ắc – quy (đấu nối tiếp, song song).
Bài 3: Kiểm tra máy phát điện xoay chiều	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Tháo rã máy phát điện xoay chiều
· Kiểm tra các chi tiết
· Chẩn đoán hư hỏng máy phát điện xoay chiều
Bài 4: Kiểm tra tiết chế loại rung	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát tiết chế loại rung
· Xác định các chân ra của tiết chế loại rung
· Tìm hiểu nguyên lý làm việc của tiết chế loại rung
· Kiểm tra tiết chế loại rung
Bài 5: Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát tiết chế loại rung, khảo sát sa bàn hệ thống nạp
· Vẽ sơ đồ hệ thống nạp sử dụng tiết chế loại rung
· Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung và cho vận hành 
Bài 6: Kiểm tra tiết chế bán dẫn	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát tiết chế bán dẫn
· Xác định các chân ra của tiết chế bán dẫn 
· Tìm hiểu nguyên lý làm việc của tiết chế bán dẫn 
· Kiểm tra tiết chế bán dẫn
Bài 7: Kiểm tra tiết chế bán dẫn	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát tiết chế bán dẫn, khảo sát sa bàn hệ thống nạp
· Vẽ sơ đồ hệ thống nạp sử dụng tiết chế bán dẫn
· Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế bán dẫn và cho vận hành 
Bài 8: Kiểm tra tiết chế vi mạch	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát tiết chế vi mạch
· Xác định các chân ra của tiết chế vi mạch
· Tìm hiểu nguyên lý làm việc của tiết chế vi mạch
· Kiểm tra tiết chế vi mạch
Bài 9: Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát tiết chế vi mạch, khảo sát sa bàn hệ thống nạp
· Vẽ sơ đồ hệ thống nạp sử dụng tiết chế vi mạch
· Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch và cho vận hành 
Bài 10: Kiểm tra máy khởi động điện	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát máy khởi động
· Tháo ráp máy khởi động
· Khảo sát máy khởi động
· Kiểm tra máy khởi động
Bài 11: Thực hiện mạch điện hệ thống khởi động	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát hệ thống khởi động 
· Vẽ sơ đồ hệ thống khởi động
· Thực hiện và vận hành mạch khởi động
Bài 12: Kiểm tra hệ thống chiếu sáng	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát hệ thống chiếu sáng.
· Kiểm tra hệ thống chiếu sáng.
Bài 13: Thực hiện mạch điện hệ thống chiếu sáng	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát, xác định chân ra và kiểm tra các bộ phận rời của hệ thống chiếu sáng 
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện và cho vận hành hệ thống chiếu sáng
Bài 14: Kiểm tra hệ thống tín hiệu	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát hệ thống tín hiệu
· Kiểm tra hệ thống tín hiệu
Bài 15: Thực hiện mạch điện hệ thống tín hiệu	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát, xác định chân ra và kiểm tra các bộ phận rời của hệ thống tín hiệu trên sa bàn ôtô
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống đèn rẽ trên sa bàn ôtô
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống đèn báo nguy (Hazard) trên sa bàn
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống còi
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống đèn thắng 
· Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống và cho vận hành toàn hệ thống

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Vật liệu: 
+ Dung dịch làm sạch
· Giẻ sạch, giấy nhám
· Vật tư thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
· Máy chiếu, máy vi tính
· Sa bàn các hệ thống điện trên ô tô
· Các cụm chi tiết phục vụ kiểm tra, tháo lắp
· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô
· Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống điện
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp
- Học liệu: 
· Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận trang thiết bị điện ô tô
· Ảnh, CD ROM của hệ thống khởi động và bộ máy chiếu
· Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận của hệ thống khởi động
· Các trang tài liệu hướng dẫn về cấu tạo và nguyên lý làm việc
· Phiếu kiểm tra.
- Nguồn lực khác: 
· Thực tập tại các cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 
· Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống trang bị điện trên ô tô
· Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận cơ bản trong hệ thống điện ô tô.
- Kỹ năng: 
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa
· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
- Thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
· Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Mỗi bài học trong mô đun được hướng dẫn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
· Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống điện trênô tô
· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra sửa chữa
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Thực tập điện ôtô 1, năm 2012.
· Toyota training team 1,2- 1997 
· Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995 
· Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998
· TS Đỗ Văn Dũng, Giáo trình Hệ thống điện động cơ, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
· TS Đỗ Văn Dũng, Giáo trình Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
· Lê Thanh Phúc. Giáo trình Thực tập điện ôtô 1. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2008.
· ThS Nguyễn Văn Thình. Giáo trình Thực tập trang bị  điện ôtô 1. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2004.
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